
   ỦY BAN NHÂN DÂN               Mẫu 02a 
 TỈNH NINH THUẬN 
 

BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO NĂM 2024 
(Kèm theo Báo cáo số:328 /BC-UBND ngày 10  /12/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 
I-Đoàn ra 
1. Danh sách các đoàn do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt: 

 
TT Tên đoàn Trưởng 

đoàn 
Nước đi Đối tác 

làm việc 
Nội dung hoạt 

động 
Số 

người 
Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí Báo cáo Đoàn trong 
Kế hoạch 

Ghi chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 
1 Đoàn 

UBND tỉnh 
Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, 

Nguyễn Long 
Biên 

Hà Lan - 
Đức 

Bộ Ngoại 
giao; Đối 

tác Hà 
Lan, Đức 

Quảng bá địa 
phương tại Hà 

Lan, Đức 

10 15/6/2024-
23/6/2024 

Nguồn kinh 
phí xúc tiến 
đầu tư của 
tỉnh và các 
nguồn huy 
động hợp 
pháp khác 

 X  

2 Đoàn 
UBND tỉnh 

Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, 

Nguyễn Long 
Biên 

Đài 
Loan, 
Trung 
Quốc 

Trường 
Đại học 

Khoa Học 
Kỹ Thuật 
Minh Tân 
(Đài Loan, 

Trung 
Quốc) 

Đoàn công tác khảo 
sát, học tập kinh 

nghiệm và xúc tiến 
thương mại đầu tư 

nhằm giới thiệu 
tiềm năng phát triển 
du lịch, cơ hội hợp 

tác và đầu tư với các 
doanh nghiệp Đài 

Loan (Trung Quốc). 

7 1410/2024-
18/10/2024 

Nguồn ngân 
sách và các 
nguồn huy 
động hợp 
pháp khác 

 x  

 
 
 



2. Số lượng các đoàn cấp cục/vụ trực thuộc 

STT Tên cơ quan, đơn vị Số đoàn công tác do cơ 
quan, đơn vị chủ trì 

Số lượt tham gia đào tạo 
của các cơ quan, đơn vị 

khác 

Số đoàn 
khác 

Nguồn kinh phí Số đoàn trong/ngoài 
Kế hoạch 

NSNN Nguồn 
khác 

Trong Ngoài 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 

1 Đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Ninh Thuận 

0 2 0  x  x 

2 UBND thành phố Phan Rang 
– Tháp Chàm 

0 2 0  x  x 

3 UBND huyện Ninh Hải 0 1 0  x  x 
4 UBND huyện Ninh Phước 0 1 0  x  x 
5 Sở Nội vụ 0 2 0  x  x 
6 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
1 14 0  x  x 

7 Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội 

0 1 0  x  x 

8  Sở Giáo dục và Đào tạo 0 1 0  x  x 
9 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch 
 

1 
 
1 

 
0 

  
x 

  
x 

10 Trường Cao đẳng nghề 
Ninh Thuận 

0 2 0  x  x 

Tổng 13 đợt (27 lượt đi) 

 

    
   

  



   ỦY BAN NHÂN DÂN             Mẫu 02b 
 TỈNH NINH THUẬN 
 
II-ĐOÀN VÀO 
Danh sách đoàn vào:  
STT Tên đoàn Trưởng 

đoàn 
Đến từ 
nước 

Nội dung hoạt 
động 

Số 
người 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí Báo cáo Đoàn 
trong KH 

Ghi chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 

1 Hiệp hội thể thao 
giải trí biển thành 

phố JEJU, Hàn 
Quốc 

Ông Park 
Sung-Jae - 
Chủ tịch 
Hiệp hội 
thể thao 
giải trí 

biển thành 
phố tự 

quản JEJU 

Hàn Quốc Xây dựng mối 
quan hệ hữu 

nghị; thảo luận 
về các hoạt 
động tình 

nguyện và các 
dự án hợp tác 
khác tại thành 
phố Phan Rang 
- Tháp Chàm, 

06 Từ ngày 
15/4/2024 
đến ngày 
16/4/2024 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  



   ỦY BAN NHÂN DÂN             Mẫu 03 
 TỈNH NINH THUẬN 
 

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI VÀ CHỦ TRÌ/THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRỰC TUYẾN 
CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ/ BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ* 

(Kèm theo Báo cáo số: 328 /BC-UBND ngày 10 /12/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 
 

I. Hoạt động đi nước ngoài: Không có. 
II. Hoạt động đối ngoại trực tuyến. Không có. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  



   ỦY BAN NHÂN DÂN             Mẫu 04 
 TỈNH NINH THUẬN 
 

BẢNG THỐNG KÊ QUAN HỆ HỢP TÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG 
(Kèm theo Báo cáo số: 328 /BC-UBND ngày 10 /12/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 
 *Trong năm 2024, tỉnh chưa thực hiện hợp tác cấp địa phương 
 

STT Cấp ký kết 
(UBND tỉnh/ thành, 
HĐND tỉnh/ thành, 
Tỉnh ủy/ Thành ủy) 

Đối tác 
nước ngoài 
(Chính 
quyền tỉnh, 
thành 
phố…) 

Nước 
đối tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp tác 
thiết lập 
quan hệ  

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu lực 
của văn 
bản hợp 
tác 

Các lĩnh 
vực và nội 
dung hợp 
tác chính 

Kế hoạch triển 
khai văn bản hợp 
tác (đề nghị nêu rõ 
các hoạt động hai 
bên đã/đang/sẽ 
triển khai thực hiện 
hóa văn bản hợp 
tác; thuận lợi, khó 
khăn trong quá 
trình triển khai) 

Đề xuất 
(Đề uất thúc 
đẩy quan hệ 
trong thời 
gian tới) 

Ghi chú 

          
          
          
 
 

 
 
 
 
 
 

    
  



   ỦY BAN NHÂN DÂN             Mẫu 05 
 TỈNH NINH THUẬN 
 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2025 CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG 
(Kèm theo Báo cáo số: 328  /BC-UBND ngày 10 /12/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

TT 
Tên 
đoàn 

Trưởng 
đoàn 

Nước đi 
Đối tác làm 

việc 
Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Số 
ngày 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí 
Cơ 

quan 
chủ trì 
tổ chức 
chuyến 

đi 

Ghi 
chú 

Nguồn 
NSNN  

Đã 
được 

cấp có 
thẩm 
quyền 
phê 

duyệt 

Chưa 
được 

cấp có 
thẩm 
quyền 
phê 

duyệt 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
I. Đoàn ra sử dụng ngân sách Đảng/ngân sách Nhà nước 

1 

Đoàn 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy 

Đồng chí 
Nguyễn 

Đức Thanh, 
Bí thư Tỉnh 

ủy 

Nhật Bản, 
Hàn 

Quốc, 
Trung 
Quốc 

Chính quyền 
địa phương 
và các tổ 

chức doanh 
nghiệp Nhật 

Bản, Hàn 
Quốc, Trung 

Quốc 

Học kinh nghiệm, 
nghiên cứu, kết nối, thu 
hút các tổ chức, doanh 
nghiệp đầu tư lĩnh vực 
nông nghiệp công nghệ 
cao, phát triển kinh tế 
đô thị, xây dựng thành 
phố thông minh, phát 
triển tổ hợp điện khí 

LNG, cảng biển, công 
nghiệp năng lượng tái 
tạo, tổ hợp công nghệ 

xanh-hóa chất sau 
muối, du lịch. 

10 3 
Quý 

I/2025 
x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 



2 

Đoàn 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy 

Đồng chí 
Nguyễn 

Đức Thanh, 
Bí thư Tỉnh 

ủy 

Anh, Hà 
Lan, 
Ailen  

Các tổ chức 
và doanh 

nghiệp thuộc 
Châu Âu 
(Anh, Hà 

Lan, Ailen) 

Học kinh nghiệm và 
nghiên cứu mô hình 
phát triển tổ hợp khí 

LNG, cảng biển, đô thị 
thông minh. 

10 5 
Dự kiến 

Quý 
II/2025 

x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 

3 

Đoàn 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy, 

HĐND 
tỉnh 

Đồng chí 
Phạm Văn 
Hậu, Phó 

Bí thư 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy, Chủ 

tịch HĐND 
tỉnh 

Úc, New 
Zealand, 
Hà Lan,   

Chính quyền 
địa phương 
và các tổ 

chức, doanh 
nghiệp Úc, 

New 
Zealand, Hà 

Lan 

Học kinh nghiệm, 
nghiên cứu, kết nối, thu 
hút các tổ chức, doanh 
nghiệp đầu tư lĩnh vực 
nông nghiệp công nghệ 
cao, phát triển kinh tế 
đô thị, xây dựng thành 
phố thông minh, phát 
triển tổ hợp điện khí 

LNG, cảng biển, công 
nghiệp năng lượng tái 
tạo, tổ hợp công nghệ 

xanh-hóa chất sau 
muối, du lịch. 

 
 

7 5 
Dự kiến 

quý 
II/2025 

x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 

4 

Đoàn 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy, 

HĐND 
tỉnh 

Đồng chí 
Phạm Văn 
Hậu, Phó 

Bí thư 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy, Chủ 

tịch HĐND 
tỉnh 

Đức, Áo, 
Hungary 

Chính quyền 
địa phương 
và các tổ 

chức, doanh 
nghiệp Đức, 
Áo, Hungary 

7 5 
Dự kiến 

Quý 
IV/2025 

x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 



5 

Đoàn 
lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Trần Quốc 
Nam, Phó 

Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ 

tịch UBND 
tỉnh  

Châu Âu 
(Anh, 

Phần Lan, 
Thụy 
Điển) 

Các tổ chức 
doanh 

nghiệp, đối 
tác tại Vương 

quốc Anh, 
Phần Lan, 

Thụy Điển) 

Học kinh nghiệm và 
nghiên cứu về các khu 
công nghiệp, mô hình 

phát triển bền vững của 
Châu Âu. Kết nối 

thương mại, quảng bá 
thu hút các tổ chức, 

doanh nghiệp đầu tư. 
Tìm hiểu các công nghệ 
mới trong năng lượng 

tái tạo, xử lý nước, phát 
triển đô thị để áp dụng 

tại địa phương. 
 

10 3 
Quý 

II/2025 
x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 

6 

Đoàn 
lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Nguyễn 

Long Biên, 
UVTV, Phó 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Hàn Quốc  

Chính quyền 
địa phương, 
các tổ chức 

doanh nghiệp 
của tỉnh 

Thăm và làm việc với 
chính quyền Jeju (Hàn 

Quốc) 
7 3 

Quý 
I/2025 

x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 

7 

Đoàn 
lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Nguyễn 

Long Biên, 
UVTV, Phó 

Chủ tịch 
UBND tỉnh  

New 
Zealand 

Chính quyền 
địa phương, 
các tổ chức 

doanh nghiệp 
của tỉnh 

Thăm và làm việc với 
chính quyền và đối tác 

New Zealand 
7 3 

Quý 
IV/2025 

x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 

8 

Đoàn 
lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Lê Huyền, 
Phó Chủ 

tịch UBND 
tỉnh 

Thụy Sỹ 
và Séc 

Chính quyền 
địa phương, 
các tổ chức 

doanh nghiệp 
của 2 nước 

Tham gia Chương trình 
Quảng bá địa phương 

Việt Nam tại nước 
ngoài 

7 

6 
(Thụy 
Sỹ: 3 
ngày, 
Séc: 3 
ngày) 

Quý 
III/2025 

x   

Trung tâm 
XTĐT, 

TM&DL 
 

9 

Đoàn 
lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Lê Huyền, 
Phó Chủ 

tịch UBND 
tỉnh 

Úc 

Chính quyền 
địa phương, 
các tổ chức 

doanh nghiệp 
của Úc 

Tham gia Chương trình 
Quảng bá địa phương 

Việt Nam tại nước 
ngoài 

10 3 
Quý 

III/2025 
x   

Trung tâm 
XTĐT, 

TM & DL  



10 

Đoàn 
Lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Trịnh Minh 
Hoàng, Phó 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Ả-rập-Xê-
út 

Đại sứ quán 
Việt Nam tại 
Ả-rập Xê-út; 
Phòng Công 

nghiệp và 
Thương mại 

Riyadh; 
Các đơn vị, 
đối tác có 
khả năng 

thúc đẩy hợp 
tác giao 
thương 

- Tham dự Tọa đàm 
giữa Việt Nam và Ả-rập 
Xê-út tại thủ đô Riyadh 
(theo Chương trình của 
Bộ Ngoại giao chủ trì). 

- Khảo sát, trao đổi, học 
tập kinh nghiệm liên 
quan đến quy trình sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm 
Halal, đặc biệt là sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm 
dê, cừu theo tiêu chuẩn 
Halal. 

07 03 
Quý 

I/2025 
x   

Sở Công 
Thương 

 

11 

Đoàn 
lãnh đạo 
UBND 

tỉnh 

Đồng chí 
Trịnh Minh 
Hoàng, Phó 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Hồng 
Kông, 

Macao, 
Trung 
Quốc, 

Nhật Bản 
 

Chính quyền 
địa phương, 
các tổ chức 

doanh nghiệp 
của Hồng 

Kông, 
Macao, 

Trung Quốc, 
Nhật Bản 

 

Tham gia Chương trình 
Quảng bá địa phương 

Việt Nam tại nước 
ngoài 

7 3 
Quý 

II/2025 
x   

Trung 
tâm 

XTĐT, 
TM & 

DL 

 

Tổng cộng: 11 đoàn 
II. Đoàn ra sử dụng nguồn kinh phí khác: (không có) 

  
   

  



  ỦY BAN NHÂN DÂN             Mẫu 05 
 TỈNH NINH THUẬN 
 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2025 
(Kèm theo Báo cáo số: 328 /BC-UBND ngày 10  /12/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

STT Tên đoàn Trưởng Đoàn 
Đến từ 
nước Nội dung hoạt động 

Số 
người 

Số 
ngày 

Thời gian 
thực hiện Kinh phí 

Ghi 
chú 

          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

I. Đoàn vào cấp tỉnh (do Tỉnh ủy, HĐND/UBND tỉnh chủ trì mời) 

1 
Đoàn công tác của Chính quyền 

thành phố Jeju 
Đại diện lãnh đạo chính 

quyền thành phố Jeju 
Hàn quốc 

Thảo luận và ký kết các thỏa 
thuận hợp tác trong lĩnh vực du 

lịch 
  

Trong năm 
2025 

Nguồn ngân 
sách tỉnh và 
nguồn kinh 

phí hợp pháp 
khác (nếu 

có) 

 

          

2 Hiệp hội Du lịch Đài Loan 
Đại diện lãnh đạo Hiệp hội 

Du lịch Đài Loan 
Đài Loan 

Hội nghị hợp tác du lịch Việt 
Nam – Đài Loan lần thứ 12 

  Quý IV/2025 

Nguồn ngân 
sách tỉnh và 
nguồn kinh 

phí hợp pháp 
khác (nếu 

có) 

 

          

3 
Đoàn công tác của Hiệp hội Du 

lịch Tứ Xuyên, Trung Quốc 

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội 
Du lịch Tứ Xuyên, Trung 

Quốc 

Trung 
Quốc 

Tổ chức đoàn khảo sát du lịch tại 
tỉnh Ninh Thuận 

20  
Trong năm 

2025 

Nguồn ngân 
sách tỉnh và 
nguồn kinh 

phí hợp pháp 
khác (nếu 

có) 

 

          

II. Đoàn vào cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh (do sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh chủ trì mời: KHÔNG CÓ 
          

Tổng cộng: 03 Đoàn 



ỦY BAN NHÂN DÂN             Mẫu 04 

 TỈNH NINH THUẬN 
 
 

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ NĂM 2024 
(Kèm theo Báo cáo số: 328  /BC-UBND ngày 10 /12/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 
 Tình hình ký kết ĐƯQT, TTQT năm 2024: 
 Ngày 17/6/2024 tại Thành phố Westland (Hà Lan), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký bản ghi nhớ 
hợp tác với Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt 
hoa màu và lương thực. Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác Sở đang dự thảo kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nội 
dung hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp theo nội dung đã ký kết đảm bảo thiết thực, phù hợp, 
chặt chẽ, hiệu quả nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
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THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC TRONG NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số:328 /BC-UBND ngày 10 /12/2024  của UBND tỉnh Ninh Thuận) 
 

    
    

  

STT Tên/ 
Chủ đề 

hội nghị, 
hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị phối 
hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu Chủ đề, nội dung hội nghị, 
hội thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

 

Người 
Việt 
Nam 

 
Người nước ngoài 

 Ở 
Trong 
nước 

Từ nước 

ngoài  

vào 

Đến từ 

nước/tổ chức 

quốc tế 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

1 Hội thảo 
sức khỏe 

 

Sở Y tế 
 

Đoàn Công 
tác khám 
chữa bệnh 
thuộc Tập 
đoàn CJ 

Hàn Quốc 
 

UBND 
tỉnh 

  21 Hàn Quốc Tiến hành các hoạt động 
khám bệnh, phát thuốc 
chữa bệnh, tư vấn sức 

khỏe cho bà con trong khu 
vực thôn Tầm Ngân 1, xã 

Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn 
 

16-20/ 
01/2024 

 

Tỉnh 
Ninh 

Thuận 

Tập 
đoàn 

CJ Hàn 
Quốc 
tài trợ 

 

 

2 Hội thảo 
khoa học 

 

Sở 
Công 

thương 

Trung tâm 
Xúc tiến đầu 
tư, Thương 
mại và Du 

lịch tỉnh Ninh 
Thuận 

UBND 
tỉnh 

  19 Trung Quốc, 
Đức, Brunei, 

Nhật Bản, 
Singapore, 
Thái Lan 

 

Hội thảo về Năng lượng 
xanh, Hydro xanh và Khu 

công nghiệp trung hòa 
Carbon 

 

27/4/ 
2024 

 

Tỉnh 
Ninh 

Thuận 

Nguồn 
xã hội 

hóa 
 

x 

Tổng cộng: 02 hội thảo 
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DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ ĐÃ TIẾP NHẬN TRONG NĂM 2024                                                

VÀ DỰ KIẾN TIẾP NĂM 2025 
(Kèm theo Báo cáo số: 328 /BC-UBND ngày 10 /12/2024  của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

Đơn vị tính: USD 
 

 
 

TT 
 
 
 

(1) 

Tên dự 
án/khoản viện 
trợ phi dự án 

  
 
 

(2) 

Tổ chức/ 
cá nhân tài 
trợ (không 
dịch sang 

tiếng Việt), 
quốc tịch, số 

giấy phép 
(3) 

 
Cơ quan chủ 
quản có thẩm 

quyền phê 
duyệt 

 
 

(4) 

Cơ quan tiếp 
nhận và 

thực hiện dự án 
 
 

(5) 

Địa bàn 
thực hiện 

dự án 
 
 
 

(6) 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

 
 

(7) 

 
Ngân sách 
dự án đã 
cam kết 

 
 

(8) 

Ngân sách dự 
án năm  

 
 
 

(9) 

Giá trị giải 
ngân thực tế 

năm  
 

(10)   

I. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ TIẾP NHẬN NĂM 2024 

1 

Tài trợ chương 
trình 

 phẫu thuật tim 
bẩm sinh cho trẻ 
em nghèo tỉnh 
Ninh Thuận,  

giai đoạn từ năm 
2024-2026 

The 
VinaCapital 
Foundation 

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

Hội bảo  
trợ bệnh  

nhân nghèo tỉnh  

tỉnh Ninh 
Thuận 

2024-
2026 

149,907 37,477 5,538 

2 

Tài trợ 10 bộ 
máy vi tính (Mới 

100%) cho 
Trường Tiểu học 

Nhơn Sơn, 

Because For 
Hope  

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

UBND huyện 
Ninh Sơn 

Huyện 
Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh 

Thuận 

2023 4,917 4,917 4,917 



huyện Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh Thuận 

3 

Tài trợ 20 bộ 
máy vi tính (Mới 

100%) cho 
Trường Trung 

học cơ sở 
Nguyễn Trường 
Tộ thuộc thị trấn 
Tân Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh 
Ninh Thuận. 

Because For 
Hope  

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

UBND huyện 
Ninh Sơn 

Huyện 
Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh 

Thuận 

2024 9,834 9,834 9,834 

4 

phi dự án:  
Hỗ trợ học bổng 

cho học sinh,  
sinh viên có 

hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên  
trong học tập 

tỉnh Ninh Thuận 

Tổ chức  
Legacy 

Charities,  
Inc/Hoa Kỳ 

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

Sở Lao động 
Thương binh và  

Xã hội 

Huyện 
Thuận 
Bắc,  

Ninh Hải 

2023-
2027 

38,500 5,600 5,600 

5 

Dự án chăm sóc 
y tế 

cho trẻ em mồ 
côi, trẻ em nghèo 
tại tỉnh giai đoạn 

2024-2026   

Tổ chức  
Legacy 

Charities,  
Inc/Hoa Kỳ 

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

Hội bảo  
trợ bệnh  

nhân nghèo tỉnh  

tỉnh  
Ninh 

Thuận 

2024-
2026 

103,050 10,118 10,118 



6 

Dự án “Cải thiện 
quản lý tài 

nguyên biển 
trong khu bảo 
tồn biển Vườn 
quốc gia Núi 

Chúa, tỉnh Ninh 
Thuận” do Tổ 
chức Fauna & 

Flora 
International 

(FFI) - Chương 
trình Việt Nam 

tài trợ 

Tổ chức 
Fauna & 

Flora 
International 

(FFI) 

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

Ban quản lý 
Vườn quốc gia 

Núi Chúa 

Vườn 
quốc gia 

Núi Chúa, 
tỉnh Ninh 

Thuận 

2024-
2027 

177,000 155,145 155,145 

7 

Phi dự án "Tiếp 
nhận 100 xe lăn 

do tổ chức 
Wheelchair 

Foundation-Hoa 
Kỳ tài trợ. 

Tổ chức  
Wheelchair 

 Foundation- 

UBND tỉnh 
Ninh Thuận 

Hội Chữ  
Thập đỏ 

tỉnh  
Ninh 

Thuận 
2024 32,000 32,000 32,000 

TỔNG CỘNG           515,208 255,091 223,152 
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TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ CÁC DANH HIỆU KHÁC CÓ YẾU TỐ NƯỚC 

NGOÀI NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2025 
(Kèm theo Báo cáo số: 328 /BC-UBND ngày 10 /12/2024  của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

Số 
TT 

Tên danh hiệu Tên tập thể, cá nhân Thành tích 
Nước trao danh hiệu/ 

Cơ quan nhận danh hiệu 

Số và 
ngày 
quyết 
định 

I. TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU/HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2024 

1. TRAO DANH HIỆU/HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ông  Lester Tan Teck 
Chuan - Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài 

Gòn 

Đã có thành tích đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Ninh Thuận 

Công ty cổ phần Bia - Rượu 
- Nước giải khát Sài Gòn 

1100/QĐ-
UBND 
ngày 

04/9/2024 

2. NHẬN DANH HIỆU: Không. 

II. DỰ KIẾN TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2025 

1. TRAO DANH HIỆU: Không. 

2. NHẬN DANH HIỆU: Không. 

 
 


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:54:14+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:54:30+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:54:50+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:55:09+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:55:28+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:55:46+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:56:17+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:56:42+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:57:51+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2024-12-10T09:58:29+0700




